	Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý/năm)

Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2019
(Từ ngày  15 tháng 6 năm 2019 đến 
ngày 14 tháng 9 năm 2019)
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã Quảng Thành
Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Điền


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết

	
	
	
	Số mới tiếp nhận trực tuyến
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	
	Đúng thời hạn
	Quá thời hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Lĩnh vực: Hộ tịch
	121
	00
	00
	121
	121
	121
	00
	00
	00
	00
	121
	121
	00
	00

	2
	Lĩnh vực: Chứng thực
	2.784
	00
	00
	2.784
	2.784
	2.784
	00
	00
	00
	00
	2.784
	2.784
	00
	00

	3
	Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	4
	Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	5
	Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	6
	Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	7
	Lĩnh vực: Tôn giáo
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	8
	Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	9
	Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	10
	Lĩnh vực: Khuyến nông
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	11
	Lĩnh vực: Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	12
	Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	13
	Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	14
	Lĩnh vực: Người có công
	02
	00
	00
	02
	02
	02
	00
	00
	00
	00
	02
	02
	00
	00

	15
	Lĩnh vực: Đất đai
	24
	00
	00
	24
	24
	24
	00
	00
	00
	00
	24
	24
	00
	00

	16
	Lĩnh vực: Môi trường
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	17
	Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	18
	Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
	22
	00
	00
	22
	22
	22
	00
	00
	00
	00
	22
	22
	00
	00
	
	00
	00

	19
	Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo
	02
	00
	00
	02
	02
	02
	00
	00
	00
	00
	02
	02
	00
	00

	20
	Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	21
	Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	22
	Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	23
	Lĩnh vực: Dân tộc
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	24
	Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	
	Tổng số
	2.952
	00
	00
	2.952
	2.952
	2.952
	00
	00
	00
	00
	2.952
	2.952
	00
	00


	Người lập biểu

Lê Thị Diệu Hồng
	
	Quảng Thành, ngày 16 tháng 9 năm 2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Trọng Thành


